
TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH      Độc L - Tự do - Hạnh phúc 
                                               

Bản án số: 204/2019/HS-PT 

Ngày: 26/12/2019 

 

             NHÂN DANH 
       NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân. 

Các Thẩm phán: Ông Lê Xuân Hải; 

        Ông Nguyễn Thanh Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Mỹ Tiên - Thư ký TAND tỉnh Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà: 

        Bà Nguyễn Thị Tú Oanh - Kiểm sát viên.  

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 197/2019/TLPT-HS 

ngày 09 tháng 12 năm 2019 đối với các bị cáo Hà Vũ H; Hà Nhật T do có kháng 

cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 37/2019/HS-ST ngày 10 

tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện PC. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. HÀ VŨ H, sinh năm 1993 tại Bình Định; nơi cư trú: Thôn KA, xã CT, 

huyện PC, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Vũ L, 

sinh năm 1972 và bà Trần Thị Thanh T, sinh năm 1972; vợ: Hà Thị Kim A, sinh 

năm 1980 và có 02 người con: lớn N sinh năm 2018, nhỏ N sinh năm 2019; tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. (có 

mặt) 

2. HÀ NHẬT T, sinh ngày: 02/02/2000 tại Bình Định; nơi cư trú: Thôn KA, 

xã CT, huyện PC, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Nông; trình độ học vấn: 9/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Vũ 

L, sinh năm 1972 và bà Trần Thị Thanh T, sinh năm 1972; vợ: Chưa có; có 01 

con, sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp 

Cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Gia đình ông Hà Vũ L và gia đình ông Nguyễn Duy N ở thôn KA, CT, PC có 

mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20 giờ 30 phút ngày 01/3/2019, khi thấy em ruột 

ông N là Nguyễn Nước N1 điều khiển xe mô tô đến N1 ông Hà Văn Đ, đối diện 

N1 ông Hà Vũ L thì con trai ông L là Hà Vũ H bước ra sân nói chuyện. Vì có sẵn 

mâu thuẫn nên H và N1 xảy ra cãi vả, thách đố nhau, thấy vậy, ông L gọi điện 

thoại cho con trai là Hà Nhật T biết. Trong lúc cải vả, H vào trong N1 lấy 01 cây 

rựa ra để đe dọa và tiếp tục lời qua tiếng lại với ông N1. Hà Nhật T về N1 cũng 

vào trong lấy 01 ống kim loại vuông cạnh 2,5cm, dài 77cm để chuẩn bị. Lúc này, 

giữa H và ông N1 phát sinh mâu thuẫn gay gắt, H một tay cầm rựa một tay cầm 

hộp chích điện lấy trong xe chạy ra đánh nhau với ông N1, vừa chạy H vừa gọi T 

cùng ra đánh ông N1. Nghe H gọi nên T cầm ống kim loại chạy theo, ông N1 cũng 

rút 01 cây gỗ tròn dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 02cm trong hàng rào N1 

ông Đoàn đánh trả lại. Quá trình đánh nhau, T cầm ống kim loại ném trúng người 

ông N1 rồi quay vào N1 lấy 01 cây gỗ tròn dài khoảng 115cm, đường kính 04cm 

ra đánh tiếp. Trong khi đó, H đánh ông N1 lùi dần xuống phía đường Quốc lộ 1A, 

quá trình di chuyển H bị rơi mất hộp chích điện; khi đến ngã ba tiếp giáp đường 

Quốc lộ cách vị trí ban đầu khoảng 50m, H cầm rựa bằng tay trái đứng đối diện 

ông N1 chém từ trên xuống trúng đỉnh đầu ông N1; do cầm rựa bằng tay không 

thuận nên sau khi chém ông N1 thì H bị rơi rựa. Vừa lúc đó, T từ N1 cầm cây chạy 

ra nên H giật lấy và tiếp tục dùng cây đánh ông N1 nhưng cây bị gãy; H vứt cây 

lao đến ôm vật ông N1 xuống đường thì T chạy đến dùng tay đánh khoảng 5-6 cái 

vào người ông N1. Lúc này, có ông Nguyễn Trọng Nghĩa là anh rể của N1 ở cùng 

thôn chạy đến ôm lấy H nên T bỏ chạy còn H bị N1 dùng tay đánh trúng mặt 02 

cái; sau đó có một số người lạ mặt đến dùng tay chân đánh H mấy cái nhưng 

không gây ra thương tích gì. 

Hậu quả: Ông N1 bị thương được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bình Định 

từ ngày 01/3/2019 đến 05/3/2019 thì xuất viện, sau đó tiếp tục điều trị tại TTYT 

huyện PC từ ngày 06/3/2019 đến 14/3/2019. 

Ngày 08/4/2019, Trung T pháp y tỉnh Bình Định kết luận giám định pháp y 

về thương tích đối với ông Nguyễn Nước N1: 

- Vết thương vùng đỉnh gây đau đầu, không yếu liệt, không tổn thương sọ và 

nội sọ đã điều trị. Hiện vùng đỉnh vết thương để lại sẹo rõ, mềm, không dính kích 

thước (6x0,5)cm; Điện não biến đổi nhẹ. 

- Chấn thương gây đau hông trái đã điều trị. Hiện hông trái không có dấu vết 

và di chứng. 

- Chấn thương gây đau vùng lưng đã điều trị. Hiện vùng lưng không có dấu 

vết, vận động lưng – thắt lưng trong giới hạn bình thường. 

Căn cứ Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể ban hành kèm theo thông tư 

số 20/2014/TT-BYT ngày 12/06/2014 của Bộ Y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là 13%. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 37/2019/HS-ST ngày 10/10/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện PC đã quyết định: 



 3 

Tuyên bố các bị cáo Hà Vũ H, Hà Nhật T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng: Điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Hà Vũ H 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ 

ngày bị bắt đi chấp hành án. 

- Áp dụng: Điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Hà Nhật T 09 (chín) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 

bị bắt đi chấp hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 28/10/2019 các bị cáo Hà Vũ H và Hà Nhật T kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên toà Kiểm sát viên đề nghị quan điểm giải quyết vụ án: Không chấp 

nhận kháng cáo của hai bị cáo; Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Do có mâu thuẫn từ trước với gia đình ông 

Nguyễn Duy N, nên khi thấy ông Nguyễn Nước N1 (em ông N) thì Hà Vũ H ra 

gây sự với ông N1, H sử dụng rựa chém trúng đỉnh đầu ông N1; dùng cây gỗ đánh 

ông N1, Hà Nhật T cầm ống kim loại ném trúng người ông N1. Hà Vũ H và Hà 

Nhật T gây thương tích cho ông N1 với tỷ lệ thương tật là 13%. Do đó, cấp sơ 

thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 

134 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

  [2] Xét kháng cáo yêu cầu xin giảm hình phạt của các bị cáo, hội đồng xét 

xử thấy rằng: Các bị cáo Hà Vũ H, Hà Nhật T đã sử dụng hung khí là rựa, cây gỗ, 

ống kim loại gây thương tích cho bị hại Nguyễn Nước N1 với tỷ lệ thương tật là 

13%. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS. Vụ án này chỉ mang tính chất đồng phạm giản 

đơn, các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ, trong đó bị cáo H là 

trực tiếp gây thương tích chính cho bị hại, bị cáo T là người giúp sức tích cực gây 

thương tích cho bị hại. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ, 

hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, đã xem xét nhân thân cũng như 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; đã tự nguyện bồi thường khắc phục một phần hậu quả, xử phạt bị cáo Hà Vũ 

H 12 tháng tù, bị cáo Hà Nhật T 9 tháng tù (dưới mức khởi điểm của khung hình 

phạt) là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không xuất trình thêm chứng 
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cứ nào khác để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó, hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Hà Vũ H, Hà Nhật T. 

[3] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo Hà Vũ H, Hà Nhật T không được 

chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị giữ 

nguyên. 
 

Vì các lẽ trên, 
    

                 QUYẾT ĐỊNH: 
 

[1] Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hà Vũ H, Hà Nhật T; Giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

- Áp dụng: Điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Hà Vũ H 12 (mười hai) tháng tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

- Áp dụng: Điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Hà Nhật T 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

[2] Về án phí: Các bị cáo Hà Vũ H, Hà Nhật T mỗi bị cáo phải chịu 200.000 

đồng án phí HSPT. 
 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận :               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Vụ GĐKT.1 TANDTC;          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TA, VKS, CQĐT Công an huyện PC; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện PC; 

- Chi cục THADS huyện PC; 

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Những người tham gia tố tụng;        

- Lưu hồ sơ.             Nguyễn Thị Hoài Xuân 

 

 

 


